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1 I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT x x x x

4

Chuẩn 1 CS2:
Thực hiện đúng kỹ thuật và 
thuần thục các động tác trong 
bài tập thể dục theo hiệu lệnh, 
nhịp bản nhạc/bài hát. Bắt đầu 
và kết thúc động tác đúng nhịp. 
Trẻ có quyền tham gia các hoạt 
động để phát triển thể chất

Tập kết hợp 5 động tác 
cơ bản trong bài tập thể 

dục

Bài 4: Hô hấp Tàu hỏa kêu tu tu
Tay: Hai tay sang ngang gập khủy ngón tay chạm 
vai
Lưng, bụng: Cúi gập người về phía trước
Chân: Ngồi xổm đứng lên tay giang ngang, tay ra 
trước
Bật: Bật tiến về phía trước
Nhảy dân vũ: Bống bống bang bang
“ Ngày xưa...ngát”: hai tay đặt chồng lên nhau 
vuông trước ngực nghiêng người 2 bên
“ Nhà kia…Cám”: Lần lượt tay đưa ra trước đồng 
thời chéo chân ra trước
“ Thuở ấu…mẹ” tay lần lượt đưa vào đặt chéo 
ngực
“ Sẽ có…ấm êm”: Đi sang 2 bên vỗ tay vào má 
“ Bống bống…” Nhảy lên chân co đá về trước 

Khối
Sân 

chơi 
khu 2

TDS TDS TDS TDS

9

Chuẩn 3 CS5: Giữ được thăng 
bằng cơ thể khi thực hiện vận 
động đi trên dây dài 3-4m đặt 
trên sàn

Đi trên dây
HĐH: Đi trên dây

Chơi: Ai đi khéo nhất; Đi bộ tren đường kẻ với các 
đồ vật thăng bằng như túi cát; vòng; đĩa; thìa

Lớp 
5A1

Lớp 
học

HĐNT HĐNT

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
13:3

9 0
2/1

2/2
025

bởi P
hạm

 T
hị T

hùy 
Lin

h ( 
m

nad_l
in

hptt 
) –

 T
rư

ờng M
ầm

 n
on A

nh D
ũng



19
Chuẩn 3 CS6: Chạy được 20m 
liên tục theo hướng thẳng trong 
5-6 giây

Chạy đúng thời gian và 
đúng số mét quy định

HĐH: Chạy 20 m liên tục theo hướng thẳng trong 
5- 6 giây.
Chơi: ai chạy nhanh nhất

Lớp 
5A1

Lớp 
học

HĐH

28 Trườn kết hợp trèo qua ghế 
dài 1,5m x 30cm

Trườn kết hợp treo 
qua ghế thể dục

HĐH: Trườn sấp trèo qua ghế thể dục dài 1.5 x 
30cm.

Lớp 
5A1

Lớp 
học

HĐH

31 Đi, đập bắt bóng HĐH: Đi, đập bắt bóng trong vòng 1m. 
Chơi: Ai đi khéo; Ai đạp bóng giỏi nhất

Lớp 
5A1

Lớp 
học

HĐH

Chơi góc học tập: Tô, đồ chữ cái đã học; Ghép từ 
theo tranh; Tô, sao chép, trang trí chữ cái, in khuôn 
chữ cái; Sáng tạo chữ cái; mê cung chữ

Lớp 
5A1

Lớp 
học

HĐG HĐG HĐG HĐG

Chơi góc xây dựng: Bé chơi lắp ghép (Xây khu 
nông trại, Xây trường học, Xây doanh trại bộ đội, 
Xây khu vui chơi Noel)

Lớp 
5A1

Lớp 
học

HĐG HĐG HĐG HĐG

50

52

54

Đi, đập và bắt bóng nẩy

Trẻ biết vẽ hình và sao chép 
các chữ cái, chữ số

Trẻ biết xây dựng, lắp ráp với 
12-15 khối

Chuẩn 4, CS9: Biết tự mặc - 
cởi quần áo, xâu dây giày, cài 
quai dép, kéo khóa (phéc mơ 

tuya)

Vẽ và sao chép chữ 
cái, chữ số

Xếp chồng theo mẫu

Góc kĩ năng: Thực hành xâu luồn, cài, cởi cúc áo, 
thắt nơ

Lớp 
5A1

Lớp 
học

HĐG HĐG HĐG HĐG

Chơi: Ghép hình từ que; Ghép chữ theo tranh; Tìm 
hình bắt bóng

Lớp 
5A1

Lớp 
học

HĐG HĐG HĐG HĐG

Trò chuyện về các món ăn trong ngày, thói quen ăn 
uống có lợi cho sức khỏe, hỏi trẻ món ăn trong 
ngày, nhóm thực phẩm giàu chất đạm cần cho bé… 
cho trẻ xem tranh ảnh, họa báo...về thức ăn có lợi,
có hại đối với sức khỏe

Lớp 
5A1

Lớp 
học

AN-VS AN-VS AN-VS AN-VS

55

60

61

Ghép và dán các hình vào vị 
trí cho sẵn

Chuẩn 5, CS10:Biết cơ cấu 
các bữa ăn trong 1 ngày, các 

món ăn trong 1 bữa ăn

Chuẩn 5, CS11:Biết mỗi thực 
phẩm có nhiều dạng chế biến 
và cách ăn khác nhau. Có khả 
năng thực hành một số thao 

tác cơ bản trong chế biến một 
số món ăn, thức uống đơn

giản

Tạo hình theo mẫu

Hôm nay Bé ăn 
những món gì

Bé tập nấu ăn

Góc nấu ăn: Thực hành làm một số món ăn (gà 
kho, gà chiên, súp gà,canh gà, Canh cá rau cải; cá 
rán, bò xào đỗ; thịt bò hầm khoai tây; tôm kho thịt, 
tôm chiên, làm sinh tố hoa quả…)

Lớp 
5A1

Lớp 
học

HĐG HĐG HĐG HĐG
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Chuẩn 5, CS11:Trẻ được 
chăm sóc sức khỏe, dinh 
dưỡng theo khoa học
Trẻ có quyền chăm sóc sức 
khoẻ

Chăm sóc sức khỏe
Góc bác sĩ: khám bệnh, tư vấn dinh dưỡng cho em 
bé
HĐG: Trò chuyện hướng trẻ dẫn chế biến một số 
món ăn: Làm sinh tố, cá rán…
Góc gia đình: Chăm sóc em bé cho em bé đi chơi 
tham quan

Lớp 
5A1

Lớp 
học

HĐG HĐG

82
Chuẩn 5, CS11: Biết cách phân 
biệt thực phẩm/ thức ăn sạch, an 
toàn

Thực phẩm sạch, an 
toàn

HHDNT: Quan sát khu chế biến thức ăn; Trạm y 
tế phường Anh Dũng; Một số hình ảnh về một số 
món ăn trong ngày Noel…

Lớp 
5A1

Lớp 
học

HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT

95 Chuẩn 6, CS13: Nhận biết được 
một số trường hợp khẩn cấp

Một số kỹ năng cơ 
bản cho bé

Trò chuyện xem tranh ảnh, video, trò chuyện về 
hướng dẫn kỹ năng khi có cháy, nước, ngã cháy 
máu

Lớp 
5A1

Lớp 
học

HĐC HĐC HĐC HĐC

97
Chuẩn 6, CS14: Biết kêu cứu, 
gọi người giúp đỡ khi gặp nguy 
hiểm

Số điện thoại nóng Trò chuyện tìm hiểu về số điện thoại của công an, 
cứu hỏa, cấp cứu…

Lớp 
5A1

Lớp 
học

ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

100 II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC x x x x
HĐH: Khám phá đồ dùng dịch vụ
Chơi: Làm ambul sách truyện về nghề dịch vụ; 
Ghép tranh ảnh nghề dịch vụ; Tô màu, vẽ, cắt, xé 
dán: các nghề dịch vụ
Góc bán hàng: Bán một số đồ dung, sản phẩm, 
trang phục nghề dịch vụ

Lớp 
5A3

Lớp 
học

HĐH

HĐH: Khám phá đồ chơi ngày Noel
Chơi: Làm ambul tranh ảnh, xem sách họa báo về 
ngày Noel; Ghép hình theo tranh chủ đề ngày Noel
Góc bán hàng: Bán một số đồ dung, sản phẩm, 
trang phục ngày lễ Noel như: cây thông; tất; đồ 
dung đồ chơi

Lớp 
5A4

Lớp 
học

HĐH

107

108

Trẻ biết tên gọi, đặc điểm,
chất liệu, công dụng, cách giữ 
gìn bảo vệ đồ dùng đồ chơi

Biết cách sử dụng một số đồ 
dùng đồ chơi quen thuộc

Tên gọi, đặc điểm,
chất liệu, công dụng, 
cách giữ gìn bảo vệ 
đồ dùng đồ chơi

Cách sử dụng một số 
đồ dùng đồ chơi quen 

thuộc
Trò chuyện hướng dẫn trẻ cách sử dụng đồ dùng 
đồ chơi trong ngày lễ Noel Lớp 

5A16
Lớp 
học

ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

110
Chuẩn 17, CS 51: Biết phân loại 
đồ dùng, đồ chơi theo 2-3 dấu 
hiệu về chất liệu và công dụng

Sự giống và khác 
nhau Đồ dùng, đồ 
chơi

Cho trẻ gọi tên, phân biệt 2-3 các đồ dùng, sản 
phẩm của các nghề: liềm,cuốc, búa, cưa, kéo….. 
Chơi: Đồ dùng các nghề; Làm tranh ảnh về các 
nghề
Bán đồ dùng, sản phẩm các nghề sản xuất; Bán quà 
tặng lưu niệm; hoa, bưu thiếp tặng các chú bộ đội 
ngày 22/12

Lớp 
5A1

Lớp 
học

HĐC HĐC HĐC HĐC
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Chuẩn 17, CS 52: Có khả 
năng tự quan sát, phán đoán 

để phát hiện được mối liên hệ
đơn giản giữa con vật, cây với 

môi trường sống và cách
chăm sóc bảo vệ

Các loại cây, hoa, 
con vật, hiện tượng 

tự nhiên

HĐNT: Quan sát các loại cây, rau, hoa, thời tiết, 
con vật, môi trường tự nhiên
Góc thiên nhiên: Quan sát quá trình phát triển của 
cây đổ; Tưới cây, lau lá; nhặt cỏ... Lớp 

5A1
Lớp 
học

HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT

153

Chuẩn 15, CS42: Biết gộp các 
nhóm đối tượng trong phạm vi 
7, đếm và nói kết quả. Biết tách 
một nhóm đối tượng trong phạm 
vi 7 thành hai nhóm bằng ít nhất 
2 cách và so sánh số lượng của 
các nhóm

HĐH: Dạy trẻ cách tách gộp nhóm đối tượng trong 
phạm vi 7 bằng các cách
Chơi góc học tập: Đếm, nhận biết số lượng; Gắn, 
đếm, tạo nhóm, tách gộp, đối tượng trong phạm vi 
7; Thêm bớt tạo nhóm
Chơi: Ai thông minh hơn; Mê cung số; Tất cả có 
bao nhiêu;

Lớp 
5A1

Lớp 
học

HĐH

157

Tách, gộp trong 
phạm vi 7

Các số sử dụng trong 
cuôc sống

Trò chuyện trẻ tìm hiểu về các con số như: số tuổi, 
số nhà, biển số xe, số điện thoại nóng của các nghề 
như bác sĩ 115; Công an: 113; cứu hóa 114

Lớp 
5A1

Lớp 
học

ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

166 Đo độ dài các vật

HĐH: Đo độ dài các vật
Lớp 
5A1

Lớp 
học

HĐH

175

Dạy trẻ biết số điện thoại,
biển số xe, số nhà...và ghi nhớ 

các số điện thoại nóng

Chuẩn 15, CS 44: Sử dụng được 
một số dụng cụ để đo, đong và 
so sánh, nói kết quả (3 đối
tượng)

Chuẩn 16, CS47: Xác định 
được vị trí của đồ vật (phía 
trước- phía sau, phía trên - 
phía dưới, phía phải - phía 
trái) so với bản thân trẻ, với
bạn khác, với một vật nào đó 

làm chuẩn

Xác định vị trí HĐH: Nhận biết trên - dưới - trước sau - phải - trái 
so với một vật chuẩn

HĐH

187
Dạy trẻ biết tên gọi, đặc điểm, 
hoạt động, các trò chơi ở địa 

điểm công cộng gần gũi

Một số địa điểm công 
cộng

Cho trẻ Tham quan nhà văn hóa, khu Nghĩa trang 
liệt sĩ; chợ; trạm y tế; doanh trại bộ đội

Lớp 
5A1

Lớp 
học

TQDN
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Biết nói lên tên 1 số nghề 
truyền thống tại địa phương, 

một số nghề trong xã hội; 
cách làm; nguyên vật liệu; sản 

phẩm,hoạt động và ý nghĩa

Quan sát, trò chuyện, tham quan một số làng nghề 
truyền thồng như Làng nghề làm bánh đa; Làm
chổi; Đan

Lớp 
5A1

Ngoài 
nhà 
trườn

g

ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT189

191 Ngày lễ hội

Các nghề truyền 
thồng địa phương

Lễ hội của địa 
phương

Trò chuyện, xem video về ngày lễ Noel
ĐTT

194 III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ x x x x

Trò chuyện nghe hiểu các trò chơi vận động, trò
chơi dân gian, trò chơi học tập: Chơi trò chơi DG: 
Rềnh rềnh ràng ràng; Vuốt hột nổ; Đi cầu đi quán;
Kéo cưa lừa xẻ…Làm xiếc trên dây; Ai đi khéo
nhất; Nhảy lò cò; Tìm đúng số nhà; Bác sĩ và Chim 
sẻ; Tung cao hơn nữa; Mèo đuổi chuột... Đi và đập 
bắt bóng; Người làm vườn và chim sâu

Lớp 
5A1

Lớp 
học

ĐTT ĐTT

HĐH: Kể cho trẻ nghe các câu chuyện "Bác nông 
dân vui tính"
HDDC: Nghe kể lại chuyện Bác nông dân vui tính; 
Bác sĩ Chim;

Lớp 
5A1

Lớp 
học

HĐH

197

199

200

Chuẩn 11 CS 31: Có khả 
năng nghe hiểu và thực hiện 
được các hướng dẫn bằng lời 
trong các hoạt động cá nhân, 
tập thể để hoàn thành nhiệm 

vụ

Trẻ nhớ tên câu chuyện, hiểu 
nội dung câu chuyện, trả lời 
các câu hỏi liên quan đến câu 

chuyện, đánh giá nhân vật 
trong truyện

Trẻ lắng nghe các bài hát, bài 
thơ, ca dao đồng dao, hò vè, 
câu đố phu hợp với chủ đề

Lắng nghe lời cô

Lắng nghe cô kể 
chuyện

Nghe Bài thơ, ca dao, 
đồng dao, hò vè về 

chủ đề Bản thân

Cho trẻ lắng nghe các bài hát, bài thơ, ca dao đồng 
dao: Cháu yêu cô chú công nhân; Cháu yêu cô thợ 
dệt; Cô giáo bản Mèo; Cháu hát về đảo xa. Làm
bác sĩ; Cô giáo; Ước mơ của Tý; Bố em là bộ độ 
hải quân, ca dao đồng dao: Rềnh rềnh ràng ràng; 
Vuốt hột nổ; Kéo cưa lừa xẻ; Tay đẹp;

Lớp 
5A1

Lớp 
học

ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

204
Trẻ biết cách phát âm các phụ 

âm đầu và cuối gần giống 
nhau

Cách phát âm gần 
giống nhau

Trò chuyện: Cho trẻ phát âm các tiếng có phụ âm 
đầu và phụ âm cuối u, ư, b, d, đ, gần giống nhau 
và các thanh điệu
Trò chơi: Vui cùng chữ cái; Vòng quay kỳ diệu

Lớp 
5A1

Lớp 
học

HĐC HĐC HĐC HĐC
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208
Dạy trẻ đọc thuộc lời, đọc 

diễn cảm các bài thơ, đồng 
dao, ca dao theo các chủ đề

Thơ, ca dao, đồng 
dao

HĐH: Thơ Chú bộ đội hành quân trong mưa
HĐC: Ôn luyện Chú bộ đội hành quân trong mưa, 
Bé làm bao nhiêu nghề; Chú bộ đội; Đi bừa; Hạt 
gạo làng ta

Lớp 
5A1

Lớp 
học

HĐH

219

Trẻ biết cách mở sách, đọc 
sách theo từng trang, đọc từ 
trái sang phải từ trên xuống 
dưới từ đầu sách đến cuối
sách. Biết cách ngắt nghỉ sau 
các dấu câu.

Đọc sách như thế nào Trò chuyện, xem video; hình ảnh; quan sát cô giáo 
đọc sách và hướng dẫn thực hành đọc sách

Lớp 
5A1

Lớp 
học

ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

226
TChuẩn 13 CS 38:Trẻ biết 
cách phát âm, cấu tạo, các 
kiểu chữ cái u,ư

Chữ cái u,ư
HĐH: LQCC u, ư
Chơi: Vòng quay kỳ diệu; Sáng tạo chữ cái, ghép 
từ theo tranh, trang trí chữ cái, Sao chép chữ

Lớp 
5A1

Lớp 
học

HĐH

227
Chuẩn 13 CS 38:Trẻ biết cách 
phát âm, cấu tạo, các kiểu chữ 
cái b,d,đ

Chữ cái b, d, đ
HĐH: LQCC b,d,đ
Chơi: Đọc phát âm, ghép từ theo tranh, trang trí 
chữ cái, Sao chép chữ, in khuôn chữ cái

Lớp 
5A1

Lớp 
học

HĐH

237 IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI x x x x

245

Chuẩn 21, CS 67: Chủ động 
thực hiện nhiệm vụ và tham gia 
hoạt động.
Biết chủ động làm một số công 
việc đơn giản hàng ngày

Chủ động Trò chuyện gợi mở cho trẻ tham gia những hoạt 
động mà trẻ thích

Lớp 
5A1

Lớp 
học

ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

252 Trẻ biết rót nước mời khách Rót nước mời khách Cho trẻ quan sát, thực hành kỹ năng rót nước mời 
khách

Lớp 
5A1

Lớp 
học

HĐG HĐC HĐG HĐC

261

Chuẩn 7, CS17: Nhận biết 
được biểu lộ cảm xúc vui, 
buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc
nhiên, xấu hổ của bản thân và 
của người khác

Bày tỏ cảm xúc Trò chuyện, quan sát tranh ảnh họa báo, em video 
clip về một số kĩ năng khi chơi noel như

Lớp 
5A1

Lớp 
học

HĐC

266

Chuẩn 8, CS19: Thích chia sẻ 
cảm xúc, kinh nghiệm, đồ 
dùng, đồ chơi với những

người gần gũi. Sẵn sàng giúp
đỡ người khác khi gặp khó 

khăn.

Bé cùng quan tâm 
đến mọi người HĐH: TCKNXH Cháu yêu cô chú bộ đội Lớp 

5A1
Lớp 
học

HĐH
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273

Thực hiện được một số
quy định ở gia đình như: Dọn 
dẹp và sắp xếp đồ dùng, sau
khi chơi cất đồ chơi vào nơi
quy định,

Quy định ở nhà; khi 
đi dự tiệc

Quan sát, trò chuyện xem video và Dạy trẻ biết xin 
phép người lớn khi ra ngoài; Đi đường bên phải; 
Lịch sự trong khi dự tiệc

Lớp 
5A1

Lớp 
học

ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

278
Giữ lời hứa và thực hiện lời hứ

Quan tâm gia đình và 
mọi người

Quan sát, trò chuyện xem video và Dạy trẻ biết ơn 
cô chú bộ đội và các nghề trong xã hội

Lớp 
5A1

Lớp 
học

ĐTT ĐTT ĐTT

287 V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ x x x x

HĐH: Dạy trẻ hát Jingle bell
HĐC: Ôn hát Jingle bell, Đêm giáng sinh

Lớp 
5A1

Lớp 
học

HĐH

HĐH: Dạy trẻ hát Tôi là đầu bếp
HĐC: Ôn hát tôi là đầu bếp. Lơn lên cháu lái máy 
cày; Hạt gạo làng ta; Em muốn làm

Lớp 
5A1

Lớp 
học

HĐH

HĐH: Vận động múa bài "Cháu thương chú bộ 
đội"
HĐC: Ôn VĐM Cháu thương chú bộ đội (Thứ 7). 
Cháu yêu cô chú công nhân

Lớp 
5A1

Lớp 
học

HĐH

HĐH: VĐTT Lớn lên cháu lái máy cày
HĐC: Ôn luyện múa Lơn lên cháu lái máy cày; 
Cháu hát về đảo xa; Jingle bell; Mừng giáng sinh;

Lớp 
5A1

Lớp 
học

HĐH

295

296

297

Chuẩn 20, CS 60: Biết hát 
đúng giai điệu, lời ca, hát diễn 
cảm phù hợp với sắc thái, tình 
cảm của bài hát qua giọng hát, 

nét mặt, điệu bộ, cử chỉ…

Chuẩn 20, CS 60: Có khả 
năng vận động nhịp nhàng 
phù hợp với sắc thái, nhịp

điệu bài hát, bản nhạc với các 
hình thức (vỗ tay theo các loại 

tiết tấu, múa)

Chuẩn 20, CS 61: Biết Vận 
động theo tiết tấu, phách, nhịp 
kết hợp dụng cụ âm nhạc theo 

các bài hát

Chuẩn 20, CS 61: Biết phối 
hợp và lựa chọn các nguyên 
vật liệu tạo hình, vật liệu thiên

nhiên để tạo ra sản phẩm 
Trẻ có quyền lựa chọn theo ý

thích

Dạy hát

Thể hiện vận động 
múa minh họa theo 

nhịp, lời

Những tiết tấu vui 
nhộn

Bé khéo tay

HĐH: Làm cây thông
Chơi góc tạo hình: Làm cây thông noel, làm đồ 
trang trí ngày noel

Lớp 
5A1

Lớp 
học

HĐH
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HĐH: Vẽ nghề sản xuất
Chơi góc tạo hình: Vẽ các dụng cụ của các nghề, 
vẽ sản phẩm của các nghề sản xuất; nghề xây
dựng; vẽ chú bộ đội; đồ dùng, trang phục chú bộ 
đội; Vẽ món quà ngày Noel; cây thông noel; vẽ 
nghề dịch vụ

Lớp 
5A1

Lớp 
học

HĐH

HĐH: Cắt, dán đồ dùng, sản phẩm nghề nông
Chơi góc tạo hình: Cắt xé dán đồ dùng, nghề nông; 
đồ dùng nghề dịch vụ; nghề sản xuất; ngày 22/12 
và ngày lễ Noel

Lớp 
5A1

Lớp 
học

HĐH

Chơi góc tạo hình: Nặn cái bát, cái đĩa, cái liềm…. Lớp 
5A1

Lớp 
học

HĐG HĐG HĐG HĐG

298

299

300

308

Chuẩn 20, CS 61: Biết phối 
hợp các kĩ năng vẽ để tạo 

thành bức tranh có màu sắc 
hài hòa, bố cục cân đối

Chuẩn 20, CS 61: Biết phối 
hợp các kĩ năng cắt, xé dán để

tạo thành bức tranh có màu 
sắc hài hoa, bố cục cân đối

Chuẩn 20, CS 61: Biết phối 
hợp các kĩ năng nặn để tạo

thành sản phẩm có bố cục cân 
đối

Chuẩn 20, CS 61: Có khả 
năng tìm kiếm, lựa chọn các 
dụng cụ, nguyên vật liệu phù 
hợp để tạo ra sản phẩm theo ý 

thích

Ai vẽ đẹp nhất

Ai cắt, xé dán đẹp

Ai nặn giỏi nhất

Bé với các nguyên 
vật liệu tự nhiên

Làm tranh ảnh , trang trí theo chủ đề bằng các 
nguyên vật liệu khác nhau như hột hạt, sỏi; lá cây; 
len vải…làm bưu thiếp, làm quà tặng cô bác bộ
đội; Chà hoa, quà tặng cô chú bộ đội; Làm món 
quà ngày lễ Noel; Trang trí cây thông Noel' quà 
tặng chú bộ đội...

Lớp 
5A1

Lớp 
học

HĐG HĐG HĐG HĐG

CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG PHÂN BỔ VÀO CHỦ ĐỀ 91 91 91 91
Trong đó: - Lĩnh vực thể chất 28 28 28 27

- Lĩnh vực nhận thức 34 35 34 36
- Lĩnh vực ngôn ngữ 9 8 9 8
- Lĩnh vực tình cảm kỹ năng xã hội 12 12 13 12
- Lĩnh vực thẩm mỹ 8 8 7 8

Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề 35 35 35 35
Trong đó: - Đón trả trẻ 12 11 12 11

- Thể dục sáng 1 1 1 1
- Hoạt động góc 9 9 9 9
- Hoạt động ngoài trời 3 2 3 2
- Vệ sinh - ăn ngủ 0 0 0 0
- Hoạt động chiều 5 6 5 7
- Thăm quan dã ngoại 0 1 0 0
- Lễ hội 0 0 0 0
- Hoạt động học 5 5 5 5

Chia ra :  + Giờ thể chất 1 1 1 0
+ Giờ nhận thức 1 1 1 2
+ Giờ ngôn ngữ 1 1 1 1
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+ Giờ TC-KNXH 0 0 1 0
+ Giờ thẩm mỹ 2 2 1 2

II. CHUẨN BỊ

Nội dung
Nhánh

Nghề sản xuất
 (01/12-06/12/2025)

Nhánh
Nghề dịch vụ

 (08/12-13/12/2025)

Nhánh 
Ngày 22/12- Ngày vui của 

cô chú bộ đội
(15/12-20/12/2025)

Nhánh
Lễ Noel

 (22/12 - 27/12/2025) 

Giáo viên

- Lên kế hoạch, chuẩn bị đồ 
dùng một số tranh, lô tô, các 
nguyên vật liệu, một số bài hát, 
bài thơ, câu chuyện về chủ đề 
“Nghề sản xuất”
+ Hoạt động học thể dục: 
chuẩn bị: sân tập sạch sẽ - rộng 
rãi, nhạc
+ Toán: Tách gộp trong phạm 
vi 7
+ Truyện: Bác nông dân vui 
tính
+ Âm nhạc: nhạc bài hát “Lớn 
lên cháu lái máy cày” chuẩn bị 
dụng cụ âm nhạc, đồ dùng chơi 
trò chơi.
+ Tạo hình: Nặn sản phẩm 
nghề nông
- Trao đổi với phụ huynh trò 
chuyện với trẻ về đặc điểm nội 
dung bé học trong nhánh: 
“Nghề sản xuất”
- Các câu hỏi liên quan đến 
nhánh “Nghề sản xuất”

- Kế hoạch soạn giảng
- Đồ dùng phương tiện dạy học 
cho chủ đề, cho từng bài học (vật 
mẫu, đồ dùng trực quan, các đồ 
dùng trong các góc chơi...)
- Tranh ảnh tuyên truyền về chủ 
đề Nghề dich vụ như nghề đầu 
bếp; hướng dẫn viên du lịch; 
Shiper; nghề đưa thư…
+ Văn học: “Làm quen chữ cái u, 
ư
+ Thể dục: sân tập an toàn; bóng 
đủ cho trẻ
+ Tạo hình: kéo; giấy màu;hồ dán 
cắt dán nghề dịch vụ
+ Âm nhạc: bài hát Tôi là đầu 
bếp; TC ÂN : hát theo hình vẽ
+ Khám phá các nghề dịch vụ
Trao đổi với phụ huynh trò 
chuyện với trẻ về đặc điểm nội 
dung bé học trong nhánh: “Nghề 
dịch vụ”

- Lên kế hoạch, chuẩn bị đồ 
dùng một số tranh, lô tô, các 
nguyên vật liệu, một số bài 
hát, bài thơ, câu chuyện về 
chủ đề “Ngày 22/12 – Ngày 
vui của cô chú bộ đội”
+ Toán: đo độ dài các vật 
bằng nhiều đơn vị đo
+ Văn học: Thơ: “Chú bộ 
đội hành quân trong mưa” 
Tranh minh họa; Máy vi 
tính 
+ Âm nhạc: Nhạc “Cháu 
thương chú bộ đội”; mũ 
múa, đồ dùng chơi trò chơi
+ TCKN- XH: Cháu yêu cô 
chú bộ đội
- Trao đổi với phụ huynh trò 
chuyện với trẻ về đặc điểm 
nội dung bé học trong 
nhánh: “Ngày 22/12- Ngày 
vui của cô chú bộ đội”
- Môi trường lớp học sạch 
sẽ, phù hợp với chủ đề cho 
trẻ hoạt động.

- Lên kế hoạch, chuẩn bị đồ 
dùng một số tranh, lô tô, 
các nguyên vật liệu, một số 
bài hát, bài thơ, câu chuyện 
về chủ đề “Lễ Noel”
+ Hoạt động học “Chạy 25 
m liên tục theo hướng thẳng 
trong 5-7 giây”: chuẩn bị: 
xắc xô, sân tập an toàn, 
sạch sẽ, nhạc.
+ Toán: Nhận biết trên - 
dưới - trước sau - phải - trái 
so với một vật chuẩn
+ Nhận thức: Khám phá 
một số đồ chơi Noel 
+ Tạo hình: Làm cây thông 
noel nguyên vật liệu làm 
cây thông Noel, súng bắn 
keo; hồ dán, kéo; bút chì, 
bút màu; bìa caton, hộp quà, 
thiệp, pom pom, giấy màu, 
màu nước,…
+ Âm nhạc: Nhạc bài hát, 
“Jnggobell; Ông già Noel 
ơi”
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- Môi trường lớp học sạch sẽ, 
phù hợp với chủ đề cho trẻ hoạt 
động.

+ Văn học: “Làm quen chữ 
cái b, d, đ
- Trao đổi với phụ huynh 
trò chuyện với trẻ về đặc 
điểm nổi bật của ngày lễ 
Noel.
- Các câu hỏi liên quan đến 
nhánh “Ngày Noel”
- Môi trường lớp học sạch 
sẽ, phù hợp với chủ đề.

Nhà 
trường

Cung cấp đầy đủ nguyên học 
liệu, đồ dùng cho lớp.

Cung cấp đầy đủ nguyên học liệu, 
đồ dùng cho lớp.

Cung cấp đầy đủ nguyên học 
liệu, đồ dùng cho lớp.

Cung cấp đầy đủ nguyên học 
liệu, đồ dùng cho lớp.

Phụ huynh

Cung cấp một số nguyên học 
liệu như: lịch, báo chí, họa báo, 
bìa caton.
- Trò chuyện với trẻ về các đặc 
điểm của nghề sản xuất.

Nói cho trẻ biết đặc điểm, ý nghĩa 
của nghề dịch vụ.
Cung cấp một số nguyên học liệu 
như: lịch, báo chí, họa báo, bìa 
caton

Dạy trẻ biết yêu thương 
kính trọng các cô chú bộ 
đội.
Cung cấp một số nguyên học 
liệu như: lịch, báo chí, họa 
báo, bìa caton

Cung cấp một số nguyên học 
liệu như: lịch, báo chí, họa 
báo, bìa caton.
- Trò chuyện với trẻ về đặc 
điểm của ngày lễ Noel.

Trẻ

Học liệu: Sáp màu; giấy màu, 
các loại hột hạt, bìa màu, 
nguyên vật liệu, tranh ảnh, họa 
báo, lô tô, đồ dùng các góc chơi 
phù hợp với chủ đề.

Học liệu: Sáp màu; giấy màu, các 
loại hột hạt, bìa màu, nguyên vật 
liệu, tranh ảnh, họa báo, lô tô, đồ 
dùng các góc chơi phù hợp với chủ 
đề.

Học liệu: Sáp màu; giấy 
màu, các loại hột hạt, bìa 
màu, nguyên vật liệu, tranh 
ảnh, họa báo, lô tô, đồ dùng 
các góc chơi phù hợp với chủ 
đề.

Học liệu: Sáp màu; giấy 
màu, các loại hột hạt, bìa 
màu, nguyên vật liệu, tranh 
ảnh, họa báo, lô tô, đồ dùng 
các góc chơi phù hợp với 
chủ đề.
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III. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ: NGHỀ NGHIỆP- NGÀY 22/12
Thời gian 4 tuần: từ ngày 01/12-27/12/2025

Nội dung Nghề sản xuất
(01/12-06/12/2025)

Nghề dịch vụ
(08/12-13/12/2025)

Ngày 22/12- Ngày vui của 
cô chú bộ đội

(15/12-20/12/2025)

Lễ Noel”
(22/12 - 27/12/2025)

GV dạy Nguyễn Thị May Phạm Thị Thuỳ Linh Nguyễn Thị May Phạm Thị Thuỳ Linh

Đón  trả trẻ 
và trò chuyện 

sáng

- Trò chuyện, xem video; hình ảnh; quan sát cô giáo đọc sách và hướng dẫn thực hành đọc sách
- Trò chuyện tìm hiểu về số điện thoại của công an, cứu hỏa, cấp cứu…
- Trò chuyện hướng dẫn trẻ cách sử dụng đồ dùng đồ chơi theo chủ đề
- Trò chuyện gợi mở cho trẻ tham gia những hoạt động mà trẻ thích
- Trò chuyện nghe hiểu các trò chơi vận động, trò chơi dân gian, trò chơi học tập: Chơi trò chơi DG: Rềnh rềnh ràng ràng; 
Vuốt hột nổ; Đi cầu đi quán; Kéo cưa lừa xẻ...
- Trò chuyện trẻ tìm hiểu về các con số như: số tuổi, số nhà, biển số xe, số điện thoại….
- Quan sát, trò chuyện, tham quan một số làng nghề truyền thồng như Làng nghề làm bánh đa; Làm chổi; Đan
- Dạy trẻ biết xin phép người lớn khi ra ngoài; Đi đường bên phải; Lịch sự trong khi dự tiệc
- Dạy trẻ biết ơn cô chú bộ đội và các nghề trong xã hội
- Lắng nghe các bài hát: Cháu yêu cô chú công nhân; Cháu yêu cô thợ dệt; Cô giáo bản Mèo; Cháu hát về đảo xa.... Ước mơ 
của bé, bài thơ: Làm bác sĩ; Cô giáo; Ước mơ của Tý; Bố em là bộ độ hải quân, ca dao đồng dao:  Rềnh rềnh ràng ràng; Vuốt 
hột nổ; Kéo cưa lừa xẻ; Tay đẹp; Jingle bell; Đêm giáng sinh
- Thơ: Bé làm bao nhiêu nghề; Bé tập làm bác sĩ; Làm nghề như bố; Chú bò kéo xe; Mẹ cấy lúa; Cô mặt trời đi gặt; Bác xe 
tải; Đừng chê máy cày; Hạt gạo làng ta; Cái bát xinh xinh; Chú bộ đội hành quân trong mưa; Chiếc cầu mới; Bé làm họa sĩ; 
Ước mơ của Tý; Làm bác sĩ; Ước; Chú bộ đội; Đi cày; Làng em có điện; Tiếng chổi tre...
- Trò chuyện, xem video về ngày lễ Noel

TDS

* Khởi động: Cho trẻ đi chạy các kiểu khác nhau quanh sân tập
- Trẻ xếp thành 3 hàng ngang; Dạy trẻ xếp hàng về đội hình và quay các hướng, đi bước đều 1 -2
*Trọng động: Cho trẻ tập bài tập 4 phát triển chung với các động tác
+ Hô hấp Tàu hỏa kêu tu tu ( 2Lx8N)
+ Tay: Hai tay sang ngang gập khủy ngón tay chạm vai ( 2Lx8N)
+ Lưng, bụng: Cúi gập người về phía trước ( 2Lx8N)
+ Chân: Ngồi xổm đứng lên tay giang ngang, tay ra trước ( 2Lx8N)
+ Bật: Bật tách chụm chân ( 2Lx8N)
* Nhảy Arobic: Bống bống bang bang
“Ngày xưa...ngát”: hai tay đặt chồng lên nhau vuông trước ngực nghiêng người 2 bên
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“Nhà kia…Cám”: Lần lượt tay đưa ra trước đồng thời chéo chân ra trước
“Thuở ấu…mẹ” tay lần lượt đưa vào đặt chéo ngực
“Sẽ có…ấm êm”: Đi sang 2 bên vỗ tay vào má
“Bống bống…” Nhảy lên chân co đá về trước 
* Trò chơi: Đi và đập bắt bóng; Người làm vườn và chim sâu; Ai đi giỏi nhất; Kéo co
* Hồi tĩnh: Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng quanh sân tập.

Thứ 2
PTTC: Thể dục:
Chạy 20 m liên tục theo hướng 
thẳng trong 5- 6 giây

PTNT: Khám phá đồ dùng 
dịch vụ

PTTC- KNXH: Cháu yêu 
cô chú bộ đội PTNN: KPKH: Đồ chơi ngày 

Noel 

Thứ 3
PTTM: Vẽ nghề sản xuất (Đề 
tài)

PTTC: Thể dục: Đi, đập bắt 
bóng trong vòng 1m

PTNT: Toán: “Đo độ dài 
các vật bằng một đơn vị 
đo”

PTTM: Dạy hát: Jingle bell

Thứ 4
PTNT: Tách gộp nhóm đối 
tượng trong phạm vi 7 bằng 
các cách khác nhau, nói kết quả

PTTM: Dạy hát: Tôi là đầu 
bếp

PTTC: Thể dục: Trườn sấp 
trèo qua ghế thể dục dài 1.5 
x 30cm

PTNT: Toán: Nhận biết trên 
- dưới - trước sau - phải - trái 
so với một vật chuẩn

Thứ 5 PTNN: Kể chuyện: Bác nông 
dân vui tính

PTNN: Làm quen chữ cái: 
u,ư PTTM: VĐM: "Cháu 

thương chú bộ đội"
PTTM: Tạo hình: Làm cây 
thông Noel 

Thứ 6 PTTM: VĐTTPH Lớn lên cháu 
lái máy cày

PTTM: Cắt, dán đồ dùng, 
sản phẩm dịch vụ (Đề tài)

PTNN: Thơ: Chú bộ đội 
hành quân trong mưa

PTNN: Làm quen chữ cái b, 
d, đ

HĐH

Thứ 7 Ôn luyện “Lớn lên cháu lái 
máy cày”

Ôn luyện chữ TC chữ cái u, 
ư

Ôn VĐM: Cháu thương 
chú bộ đội

Ôn luyện Trò chơi chữ cái 
b, d, đ

Thứ 2

- Quan sát: Vườn rau
- TCVĐ: Ai đi khéo nhất
- Chơi tự do: Vẽ trên sân

- Quan sát: Thời tiết
- TCVĐ: Làm xiếc trên dây
- Chơi tự do: Khu vực số 2: 
Cửa hàng tạp hóa

- Quan sát: Khu chế biến 
thức ăn
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do: Khu vui chơi 
tạo hình và sách

- Quan sát: Một số hình ảnh 
về một số hoạt động trong 
ngày Noel
- TCVĐ:
- Chơi tự do;HĐNT

Thứ 3

- Quan sát: đồ dùng dụng cụ 
nghề sản xuất

- HĐNT: Trạm y tế
Nội dung: Thăm quan trạm y 
tế

- Quan sát: trang phục chú 
bộ đội
- TCVĐ: Nhảy lò cò
- Chơi tự do: vẽ tự do

- Quan sát: Vườn hoa
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do;
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- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do: Khu vui chơi thể 
chất

Địa điểm: Trạm y tế phường 
Anh Dũng

Các hoạt động trọng tâm: 
Quan sát tên địa điểm thăm 
quan, các phòng khám, khu 
trồng các loại thảo dược, hoạt 
động của các cô bác ở trạm y 
tế, trang phục....
Tổng kết sau buổi thăm quan: 
các con biết được những gì
Nhận xét buổi thăm quan trải 
nghiệm 

Thứ 4

- Quan sát: hình ảnh bác nông 
dân
- TCVĐ: Ai đi khéo nhất
- Chơi tự do: Khu vui chơi âm 
nhạc

- Quan sát: vườn rau cải
- TCVĐ: Bác sĩ và chim sẻ
- Chơi tự do: Khu hoạt động 
nghệ thuật

- Quan sát: Cây xoài
- TCVĐ: Chuyền bóng
- Chơi tự do: Chơi với đồ 
chơi ngoài trời

- Trò chuyện, sưu tầm các 
nguyên vật liệu để làmcây 
thông noel
- TCVĐ: Tìm về đúng nhà
- Chơi tự do: Chơi với đồ 
chơi ngoài trời

Thứ 5

- Quan sát: Rau cải 
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do: Khu vui chơi thể 
chất

- Quan sát: thời tiết trong 
ngày
- TCVĐ: Đập bắt bóng
- Chơi tự do: Chơi với khu 
bể cát

- Thí nghiệm sự đổi màu 
của bắp cải thảo
- TCVĐ: Tung cao hơn nữa
- Chơi tự do: Chơi với khu 
vực văn học

- Quan sát: trang phục Ông 
già Noel
- TCVĐ: Đá bóng
- Chơi tự do: Khu vui chơi 
số 2 cửa hàng tạp hóa

Thứ 6

- Quan sát: dụng cụ nghề nông
- TCVĐ: Chuyển quả
- Chơi tự do: Làm bộ sưu tập 
về các loại hoa, lá (ép khô)

- Quan sát: Cây xoài
- TCVĐ: Thi xem đội nào 
nhanh
- Chơi tự do: Khu vui chơi 
giao thông

- Quan sát: Thực hành đọc 
sách và cách giữ gìn bảo vệ 
sách
- TCVĐ: Ai đi khéo nhất
- Chơi tự do: Khu vực Giao 
thông

- Quan sát: cây thông Noel
- TCVĐ: Chạy theo hiệu 
lệnh
- Chơi tự do: Khu vui chơi 
giao thông

VS - ĂN NGỦ
- Trò chuyện về các món ăn trong ngày, thói quen ăn uống có lợi cho sức khỏe, hỏi trẻ món ăn trong ngày, nhóm thực 
phẩm giàu chất đạm cần cho bé… cho trẻ xem tranh ảnh, họa báo...về thức ăn có lợi, có hại đối với sức khỏe
- Quan sát nơi đi vệ sinh và ký hiệu vệ sinh trai, gái
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- Thực hành kỹ năng rửa tay, rửa mặt sau mỗi giờ hợt động
- Cho trẻ thực hành tự giặt khăn và phơi khăn.
- Cùng học cách gấp quần áo
- Dạy trẻ thói quen lịch sự nơi công cộng: che miệng khi hắt hơi; khi ho, không vứt rác bừa bãi…

2

- Đọc đồng dao Rềnh rềnh ràng 
ràng, kéo cưa lừa xẻ, tay đẹp
- TC " Ai trả lời giỏi"
Thơ: Đi bừa

- Cho trẻ gọi tên, phân biệt 
2-3 các đồ dùng, sản phẩm 
của các nghề: liềm, cuốc, 
búa, cưa, kéo….
- Một số đồ vật trong gia 
đình gây nguy hiểm cho bé

- Trò chuyện, nhận biết 
tháng 12 là tháng cuối cùng 
trong năm dương lịch; 
Ngày 22/12 TL QĐNDVN 
- Trò chơi “Ai trả lời giỏi"

-Trò chuyện: Cho trẻ phát 
âm các tiếng có phụ âm đầu 
và phụ âm cuối u, ư, b, d, đ, 
gần giống nhau

3

- Trò chuyện xem tranh ảnh, 
video, về hướng dẫn kỹ năng 
khi có cháy, nước, ngã cháy 
máu
- Nhận biết một số nơi nguy 
hiểm xung quanh trẻ
- Trò chơi " Bé cùng phân loại 
nhé"

- Làm các loại dụng cụ âm 
nhạc theo chủ đề bằng các 
nguyên vật liệu khác nhau
- TCVĐ: nhảy lò cò

-Hát Em muốn làm
- Hát Chú bộ đội và cơn 
mưa

- Xem video về cách thức 
tạo ra mô hình cây thông 
Noel 
Múa vận động: Mừng giáng 
sinh 

4

- Nghe các bài hát: Lớn lên 
cháu lái máy cày, cháu yên cô 
chú công nhân, tôi là đâu 
bếp….
-TC: Ai đo giỏi nhất

- Trò chơi chữ cái u, ư; 
b, d, đ
- Trò chơi: Ai thông minh
Nghe kể chuyện Bác nông 
dân vui tính;

- Trò chuyện xem tranh ảnh, 
video, trò chuyện về hướng 
dẫn kỹ năng khi có cháy, 
nước, ngã cháy máu
- So sánh, phân biệt qua tên 
gọi, đặc điểm, chất liệu, 
cách sử dung...đồ dùng gia 
đình
- Chơi: " Ai giỏi nhất"

- Xem video hình ảnh các 
bạn nhỏ đón giáng sinh 
- Trò chuyện em tranh ảnh, 
video, về hướng dẫn kỹ năng 
khi có cháy, nước, ngã cháy 
máu

HĐC

5
- Đọc diễn cảm các bài thơ, ca 
dao, đồng giao: Hạt gạo làng ta
TCDG: Chi vi chi vít

- Xem video; hình ảnh; quan 
sát cô giáo đọc sách và 
hướng dẫn thực hành đọc 
sách
Truyện Bác sĩ Chim

- Nghe đọc các bài thơ: 
Chú bộ đội hành quân 
trong mưa, Bé làm bao 
nhiêu nghề; Chú bộ đội 
- Trò chơi: Ai nhanh nhất

- Dạy trẻ một số kĩ năng khi 
chơi noel
VĐ múa Jingle bell
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6

- Cho trẻ đặt tên sản phẩm của 
mình tạo ra

- Nhận xét bài vẽ của mình, 
của bạn.
- Cất đồ dùng cá nhân; rửa 
tay, rửa mặt, đánh răng đúng 
yêu cầu và thao tác

- Nhận xét ai vẽ, xé, cắt, 
nặn, xếp hình đẹp nhất? Vì 
sao?
- Nghe các bài hát có trong 
chủ đề: Cháu thương chú 
bộ đội; Chú bộ đội đảo xa; 
Chú bộ đội và cơn mưa

- Cho trẻ quan sát, thực 
hành kỹ năng rót nước mời 
khách

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT
Phân phối vào nhánhTT

Tên góc 
chơi Mục đích - yêu cầu Các hoạt động/ trò chơi trong 

góc chơi Chuẩn bị
Một số 
nghề 
sản 
xuất

 
Nghề 
dịch 
vụ

Ngày 
vui 
của 
các 
cô 
bác 
bộ 
đội

Ngày 
Noel

-Xây khu vui chơi Noel x

- Xây trường học x

-Xây khu nông trại x

1 Góc xây 
dựng

- Trẻ biết cách xây 
dựng khu vui chơi, 
trường học, khu nông 
trại, doanh trại bộ đội.
- Bố trí hợp lý các khu 
vực -Xây doanh trại bộ đội

Gạch, xốp, thảm cỏ; 
gạch; cây xanh; lắp 
ghép; 

x
2 Góc học 

tập
Biết cách làm ambul về 
đồ chơi, trang phục 
Noel, anbum về sản 
phẩm nghề sản xuất, 
anbum về dụng cụ 
nghề phổ biến và 

- Văn học: Tập kể lại truyện bằng 
tranh minh họa; các loại rối; Làm 
tranh ảnh họa báo về nghề sản 
xuất
- Chơi một số bảng chơi: Ghép 
hình theo tranh chủ đề ngày Noel; 

Tranh ảnh, họa báo, 
bảng, lô tô, kéo, giấy 
màu; hình ảnh về nghề 
sản xuất
- Các bảng có nội dung 
chơi theo chủ đề

x
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Tất cả có bao nhiêu; Ai thông min 
hơn; Đếm, nhận biết số lượng; 
Gắn, đếm, tạo nhóm, tách gộp, 
đối tượng trong phạm vi 7; Thêm 
bớt tạo nhóm; Chọn đồ dùng theo 
chất liệu; theo nghề; Tìm hình bắt 
bóng; Mảnh ghép kỳ diệu chủ đề 
nghề nghiệp, ghép tranh về các 
nghề; Ghép hình từ que; Ghép 
chữ theo tranh; Tô, sao chép, 
trang trí chữ cái, Sao chép chữ 
cùng bé: u, ư,b,d,đ; Sáng tạo chữ 
cái; Mê cung chữ cái’  

anbum về chủ đề ngày 
22/12.
- Trẻ biết cách chơi với 
các bảng dưới sự 
hướng dẫn của cô.

- Văn học: Tập kể lại truyện bằng 
tranh minh họa; các loại rối. Làm 
tranh ảnh họa báo về nghề dịch vụ
- Chơi một số bảng chơi: Ghép 
hình theo tranh chủ đề nghề phổ 
biến; Phân biệt đồ dùng, sản 
phẩm các nghề; Tất cả có bao 
nhiêu; Ai thông min hơn; Đếm, 
nhận biết số lượng; Gắn, đếm, tạo 
nhóm đối tượng trong phạm vi 7; 
Thêm bớt tạo nhóm; Chọn đồ 
dung phù hợp theo nghề; Tìm 
hình bắt bóng; Mảnh ghép kỳ diệu 
chủ đề nghề dịch vụ, ghép tranh 
về các nghề; Ghép hình từ que; 
Ghép chữ theo tranh; Tô, sao 
chép, trang trí chữ cái: u, ư, b,d, 
đ. Tô, đồ, in khuôn chữ cái; Sáng 
tạo chữ cái; Mê cung chữ cái

x
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- Văn học: Tập kể lại truyện bằng 
tranh minh họa; các loại rối; Làm 
sách báo tranh ảnh về ngày 22/12
- Chơi một số bảng chơi: Ghép 
tranh; Đếm, nhận biết số lượng; 
Ai thông min hơn; Tất cả có bao 
nhiêu; Gắn, đếm, tạo nhóm đối 
tượng trong phạm vi 7; Thêm bớt 
tạo nhóm; Tìm hình bắt 
bóng;Mảnh ghép kỳ diệu; Ghép 
hình từ que; Ghép chữ theo tranh; 
Tô, sao chép, trang trí chữ cái Sao 
chép chữ cùng bé:u, ư, b,d,đ Tô 
đồ, in khuôn chữ cái; Mê cung 
chữ cái; Sáng tạo chữ cái

x

- Văn học: Tập kể lại truyện bằng 
tranh minh họa; các loại rối; Làm 
sách báo tranh ảnh về ngày lễ 
Noel
- Chơi một số bảng chơi: Ghép 
hình theo tranh chủ đề lễ hội 
Noel; Ai thông minh hơn; Tất cả 
có bao nhiêu; Đếm, nhận biết số 
lượng; Gắn, đếm, tạo nhóm đối 
tượng trong phạm vi 7; Thêm bớt 
tạo nhóm; Tìm hình bắt 
bóng;Mảnh ghép kỳ diệu Ghép 
hình từ que; Ghép chữ theo tranh; 
Tô, sao chép, trang trí chữ cái Sao 
chép chữ cùng bé:u, ư, b, d, đ; 
Sáng tạo chữ cái; Mê cung chữ

x

3 Góc phân 
vai

- Trẻ biết đóng vai bác 
sĩ, y tá, bệnh nhân

Bác sĩ: Phòng khám đa khoa Dụng cụ bác sĩ; sổ 
khám bệnh; Trang 

x x x
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Bác sĩ - Biết cách khám chữa 
bệnh, kê đơn thuốc.
 - Niềm nở chào hỏi 
bệnh nhân

Khám bệnh tư vấn sức khỏe dinh 
dưỡng cho em bé

phục; bàn; sổ ghi chép 
bệnh án; 

Chế biến món ăn từ cá 
sốt cà chua; Canh rau 
cải cá; Cháo cá chép ; 
Thịt kho tàu; Thịt rán; 
Canh bắp cải thịt;  cá 
kho, cá rán, cá nấu 
canh chua; Canh cá rau 
cải; cá rán; làm bánh 
bao; sinh tố xoài

- Chế biến món gà kho, gà chiên, 
súp gà,canh gà

Thực phẩm: tôm, thịt bí 
xanh; rau cải; một số 
thực phẩm làm trang trí 
Quy trình làm tôm rang 
thịt; Canh bí xanh thịt; 
rau cải xanh xào tỏi

x

- Trẻ biết cách làm cá 
kho; Canh cá rau cải; cá 
rán
- Bày trang trí món ăn 
hấp dẫn
- Thu dọn bàn ăn đúng 
nơi quy định

- Chế biến món cá kho; Canh cá 
rau cải; cá rán

- Cá; rau cải
- dụng cụ nấu ăn
- bàn ăn
- quy trình làm cá kho; 
Canh cá rau cải; cá rán

x

- Trẻ biết cách sử dụng 
nhóm thực phẩm để tạo 
ra  món bò xào đỗ; thịt 
bò hầm khoai tây;
- Rèn cho trẻ kỹ năng 
khéo léo; quan sát; 
trang trí món ăn
- Bày trang trí món ăn 
hấp dẫn

- Chế biến món ăn từ bò xào đỗ; 
thịt bò hầm khoai tây;

- Hình ảnh quy trình 
làm thịt kho tàu; canh 
su hào thịt;
- Thực phẩm: thịt; gói 
gia vị; su hào; 
- Dụng cụ nấu ăn
- Bàn ăn

x

Nấu ăn

- Trẻ biết cách chế biến 
món món súp tôm; làm 
sinh tố hoa quả…
- Bày trang trí món ăn

Chế biến món súp tôm; tôm kho 
thịt, tôm chiên, làm sinh tố hoa 
quả…

Thực phẩm: Tôm; quả; 
dụng cụ sinh tố
- Dụng cụ nấu ăn
- Bàn ăn

x
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- Sắp xếp đồ dùng ăn 
uống hợp lý, đảm bảo

- Hình ảnh cách chế 
biến món súp tôm; làm 
sinh tố hoa quả…

Gia đình - Biết đóng vai thành 
viên trong gia đình 
chăm sóc em bé và cho 
em đi chơi công viên, 
đi mua sắm đồ

Chăm sóc em bé: cho ăn, ngủ, 
thay quần áo, vệ sinh
Cho em bé đi chơi công viên; mua 
trang phục, đồ dùng...

Búp bê; tiền; túi sách x

Bán đồ dùng các nghề sản xuất; 
bán quần áo, dày dép, mũ… sản 
phẩm các nghề sản xuất.

Quốc, xẻng, niềm, 
phân bón cho cây,rau, 
củ quả, các loại cây 
(cây xanh, cây hoa, cây 
lúa,cây ăn quả), 

x

Bán đồ dùng, sản phẩm nghề dịch 
vụ; Bán đồ dùng như: ba lô; quần 
áo; dày dép; thực phẩm; đồ dùng 
ăn, uống,

Đồ dùng: quần, áo, túi 
sách; thực phẩm; đồ 
dùng các phòng; đồ 
dung sản phẩm nghề 
nấu ăn; nghề shiper; 
nghế hướng dẫn viên 
du lịch

x

Bán hàng

Bán hoa, quà lưu niệm, bưu thiếp, 
quà tặng

Bưu thiếp, hoa, quà, 
giấy gói quà; đồ dùng 
tặng cô giáo

x

- Trẻ đóng vai người 
bán hàng, mua hàng
- Mời khách chào hỏi 
lịch sự, lễ phép
- Biết cách mua bán 
hàng hóa, thanh toán, 
cảm ơn, trả tiền...cho 
khách hàng
- Biết giá cả các mặt 
hàng của cửa hàng bán
- Rèn cho trẻ kỹ năng 
trao đổi, mua bán, giao 
tiếp khách hàng niềm 
nở

Bán đồ dung ngày Noel như: cây 
thông; tất; đồ dung đồ chơi; bánh 
kẹo…

Đồ dung ngày Noel 
như cây thông; tất; 
Trang phục quần, áo, 
váy; ba lô; sách, vở 
tiền, giấy gói hàng...

x

4 Góc nghệ 
thuật

Trẻ biêt sử dụng các đồ 
dùng, dụng cụ tạo hình 
để làm ra sản phẩm 
theo các chủ đề

- HĐG: - Tô màu hình vẽ tranh 
các nghề; đồ dùng; trang phục; 
dụng cụ; sản phẩm các nghề

Tranh ảnh về chủ đề 
Bản thân; giấy màu; 
giấy vẽ; màu nước; 
kéo, đất nặn; nguyên 

x x x
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- Rèn cho trẻ kỹ năng 
cắt, vẽ, tô, xé dán, nặn, 
in, chà gân và làm khéo 
léo tạo ra sản phẩm đẹp

- Chơi cài, cởi cúc, luồn, buộc dây 
trang phục nghề nghiệp
- Tô tranh, ảnh chủ đề
nghề nghiệp bằng màu nước 
- Vẽ các dụng cụ của các nghề, vẽ 
sản phẩm của các nghề sản xuất; 
nghề xây dựng; vẽ chú bộ đội; đồ 
dùng, trang phục chú bộ đội; Vẽ 
món quà ngày Noel; cây thông 
noel; vẽ nghề dịch vụ
 - Cắt, xé dán, trang trí nghề sản 
xuất; dịch vụ; ngày 22/12; Ngày 
noel
- Nặn cái bát, cái đĩa, cái liềm….
- Làm tranh ảnh , trang trí theo 
chủ đề bằng các nguyên vật liệu 
khác nhau như hột hạt, sỏi; lá cây; 
len vải…làm bưu thiếp, làm quà 
tặng cô bác bộ đội; Chà hoa, quà 
tặng cô chú bộ đội; Làm món quà 
ngày lễ Noel; Trang trí cây thông 
Noel' quà tặng chú bộ đội...

vật liệu: mùn cưa; hột 
hạt, lá cây,…

Trẻ biết sử dụng dụng 
cụ âm nhạc để vận 
động sáng tạo 

Các bài hát, bản nhạc về chủ đề 
nghề nghiệp

Bài hát: Cháu yêu cô 
thợ dệt; Chú cảnh sát tí 
hon; Hạt gạo làng ta; 
Tía má em là nông dân; 
Bác đưa thư vui tính; 
Em yêu bác nông dân; 
Lớn lên cháu lái máy 
cày;...
- Dụng cụ âm nhạc; mũ 
múa; trang phục.
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Các bài hát về ngày 22/12 (Ngày 
thành lập quân đội nhân dân Việt 
Nam)

Bài hát: Màu áo chú bộ 
đội; Cháu yêu cô chú 
công nhân; Cháu hát về 
đảo xa; Chú bộ đội; 
Chúng tôi là chiến sĩ
- Dụng cụ âm nhạc; mũ 
múa; trang phục biểu 
diễn;

x

Các bài hát về ngày Lễ Noel Bài hát Jnggobell’ 
Mừng giáng sinh; Ông 
già Noel

x

5 Góc thiên 
nhiên

- Biết hoạt động chăm 
sóc cây cối
- Rèn kỹ năng tưới cây, 
lau lá chăm sóc cây
- Có ý thức bảo vệ cây 
cối

Quá trình phát trển của cây đỗ
Tưới cây, lau lá; nhặt cỏ...

Cốc đựng cây; Bảng ghi 
kết quả; 
Cây xanh; giẻ lau; bình 
tưới nước...Quá trình 
phát triển của cây

x

      
              PHÓ HIỆU TRƯỞNG CM                          TTCM MẪU GIÁO                                       GIÁO VIÊN
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